
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Tài chính - Kế 

toán
1 Phạm Thị Quỳnh Anh 02/8/1987 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

2
Tài chính - Kế 

toán
2 Võ Ngọc Tâm Ba 19/11/1993 12/12 Đại học Kế toán - kiểm toán Không Tiếng Anh Không Không

3
Tài chính - Kế 

toán
3 Hoàng Kim Ngân 05/02/1989 12/12 Đại học Tài chính Ngân hàng Không Tiếng Anh Không Không

4
Tài chính - Kế 

toán
4 Ngô Thị Kim Nhung 08/8/1985 12/12 Đại học  Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

5
Tài chính - Kế 

toán
5 Võ Thị Minh Tâm 17/6/1974 12/12 Đại học Kế toán - Kiểm toán Không Tiếng Anh Không Không

6
Tài chính - Kế 

toán
6 Phan Thị Hồng Thu 17/12/1987 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Con bệnh binh

7
Tài chính - Kế 

toán
7 Ngô Thị Minh Thư 18/10/1996 12/12 Đại học Kế toán- Kiểm toán Không Tiếng Anh Không Không

8
Văn phòng - 

Thống kê
1 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 06/9/1988 12/12 Đại học Luật Kinh Doanh Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

9
Văn phòng - 

Thống kê
2 Bùi Ngọc Huyền 03/9/1998 12/12 Đại học Quản lý Nhà nước Không Tiếng Anh Không Không

10
Văn phòng - 

Thống kê
3 Vũ Thanh Long 05/12/1996 12/12 Đại học Quản trị nhân lực Không Tiếng Anh Không Không
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11

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

1 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 04/9/1995 12/12 Đại học
 Khoa học môi 

trường
Không Tiếng Anh Không Không

12

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

2 Huỳnh Kim Hoàng Oanh 09/5/1991 12/12 Đại học Kiến trúc Không Tiếng Anh Không Không

13

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

3 Ong Hiền Tài 30/10/1981 12/12 Đại học
Địa chất công trình- 

Địa kỹ thuật
Không Tiếng Anh Không

 '- Dân tộc Hoa;

 - Hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự.

14

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

1 Nguyễn Thị Tuấn Anh 04/6/1991 12/12 Đại học
Quy hoạch vùng và 

đô thị
Không Tiếng Anh Không Không

15

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

2 Mai Phương Anh 15/10/1995 12/12 Đại học Quản lý đất đai Không Tiếng Anh Không Dân tộc Tày

16

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

3 Nguyễn Ngọc Luân 06/12/1991 12/12 Đại học
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Không Tiếng Anh Không Không

17

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

4 Lê Thị Quỳnh Như 20/3/1999 12/12 Đại học Quản lý đất đai Không Tiếng Anh Không Không

18

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

5 Phạm Thị Phương Thảo 28/3/1995 12/12 Đại học Địa chính Không Tiếng Anh Không Không

19

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

6 Phan Trung Ý 24/4/1991 12/12 Đại học
Quy hoạch vùng và 

đô thị
Không Tiếng Anh Không Không
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20
UBND 

Phường 4

Tư pháp - Hộ 

tịch
1 1 Hoàng Thị Thùy Liên 08/02/1988 12/12 Đại học Luật Kinh tế. Không Tiếng Anh Không

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch

Dân tộc Cao Lan

21
UBND 

phường 4

Tài chính - Kế 

toán
1 1 Trần Thị Huyền Trang 01/6/1995 12/12 Đại học Kế toán. Không Tiếng Anh Không Không

22
Văn phòng - 

Thống kê
1 Nguyễn Thị Nhật Anh 01/5/1997 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

23
Văn phòng - 

Thống kê
2 Giáp Thị Việt Anh 01/7/1987 12/12 Đại học Hoạch toán - Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

24
Văn phòng - 

Thống kê
3 Văn Thị Thu Hằng 20/9/1985 12/12 Đại học Công nghệ thông tin

Đại học 

Công nghệ 

thông tin

Không

Đại học chuyên 

ngành Tiếng anh 

thương mại; 

ngành Ngôn ngữ 

Anh

Không

25
Văn phòng - 

Thống kê
4 Lã Thị Ngọc Lan 12/7/1999 12/12 Đại học Quản trị kinh doanh Không Tiếng Anh Không Dân tộc Hoa

26
Văn phòng - 

Thống kê
5 Hoàng Thị Bích Ngọc 14/4/1986 12/12 Đại học Luật kinh tế Không Tiếng Anh Không

 - Con thương 

binh;

 - Người HDKCT 

ở cấp xã

27
Văn phòng - 

Thống kê
6 Huỳnh Hiếu Tâm 02/11/1980 12/12 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Không Tiếng Anh Không Không

28
Văn phòng - 

Thống kê
7 Đoàn Thị Phương Thanh 12/10/1995 12/12 Đại học Luật Không Không

Đại học ngành 

Ngôn ngữ anh
Không
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2
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29
Tài chính - Kế 

toán
1 Nguyễn Thị Xuân Hương 16/01/1981 12/12 Đại học Kế toán.

Trung cấp 

ngành Tin 

học kế toán

Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

30
Tài chính - Kế 

toán
2 Nguyễn Thị Nhung 10/4/1983 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

31
Tài chính - Kế 

toán
3 Nguyễn Thị Hà Phương 28/7/1993 12/12 Đại học Kế toán. Không Tiếng Anh Không Không

32
Tài chính - Kế 

toán
4 Nguyễn Ngọc Yến 29/02/1984 12/12 Đại học Kế toán.

Trung cấp 

chuyên 

ngành Tin - 

Kế toán

Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

33

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

1 Nguyễn Bảo Thắng 22/12/1980 12/12 Đại học Trồng trọt Không Tiếng Anh Không Không

34

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

2 Nguyễn Văn Vỹ 27/10/1994 12/12 Đại học
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Không Tiếng Anh Không Không

35
Tư pháp - Hộ 

tịch
1 Nguyễn  Xuân Ca 31/5/1998 12/12 Đại học Luật dân sự Không Tiếng Anh Không

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch

Không

36
Tư pháp - Hộ 

tịch
2 Nguyễn Thị Vi 20/11/1993 12/12 Đại học Luật Không Tiếng Anh Không

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

37
Tài chính - Kế 

toán
1 Đào Thị Ngọc Ánh 28/02/1985 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

UBND 

Phường 7
1

UBND 

Phường 5
1

UBND 

Phường 7
1

UBND 

Phường 7
2

4



Văn hóa
ST

T
Đơn vị
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38
Tài chính - Kế 

toán
2 Lê Thùy Dung 05/10/1999 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

39
Tài chính - Kế 

toán
3 Trần Thị Thu Hà 15/5/1983 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

40
Tài chính - Kế 

toán
4 Nguyễn Thị Như Hoa 15/4/1984 12/12 Đại học Kế toán

Trung cấp 

ngành Công 

nghệ Thông 

tin

Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

41
Tài chính - Kế 

toán
5 Phan Thị Linh 02/01/1992 12/12 Đại học

Tài chính - Ngân 

hàng
Không Tiếng Anh Không Không

42
Tài chính - Kế 

toán
6 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/9/1992 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

43
Tài chính - Kế 

toán
7 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/3/1993 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

44
Tài chính - Kế 

toán
8 Đào Thị Khánh Vân 30/8/1978 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

45 Văn hóa - Xã hội 1 Vũ Thị Thương Huyền 20/8/1987 12/12 Đại học
Ngành Hành chính 

học
Không Tiếng Anh Không Không

46 Văn hóa - Xã hội 2 Huỳnh Thị Tuyết Mai 16/11/1984 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Không Tiếng Anh Không Không

47 Văn hóa - Xã hội 3 Nguyễn Thị Phương 16/6/1985 12/12 Đại học Lịch sử Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

48 Văn hóa - Xã hội 4 Lê Thị Yến 10/01/1983 12/12 Đại học Hành chính học Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.
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2
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49
Văn phòng - 

Thống kê
1 Vũ Thị Thanh Hiếu 08/10/1980 12/12 Đại học Quản trị kinh doanh Không Không

Đại học chuyên 

ngành tiếng anh
Không

50
Văn phòng - 

Thống kê
2 Nguyễn Thu Phương 14/5/1997 12/12 Đại học Luật Kinh tế Không Tiếng Anh Không Không

51
Văn phòng - 

Thống kê
3 Trương Thị Thảo Trang 15/11/1993 12/12 Đại học Kế toán- Tài chính Không Tiếng Anh Không Không

52
Văn phòng - 

Thống kê
4 Đào Ngọc Tú 13/01/1981 12/12 Đại học Luật Kinh tế Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

53
Văn phòng - 

Thống kê
5 Nguyễn Thị Hải Yến 10/10/1987 12/12 Đại học Luật Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

54 Văn hóa - Xã hội 1 Nguyễn Ngọc Duy Khang 16/6/2001 12/12 Đại học

Ngành Đông phương 

học chuyên ngành 

Ngôn ngữ Nhật bản

Không Không

Đại học ngành 

ngôn ngữ Nhật 

Bản

Không

55 Văn hóa - Xã hội 2 Quách Thị Liên 10/01/1989 12/12 Đại học Luật Dân sự Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

56 Văn hóa - Xã hội 3 Lã Thùy Linh 17/8/1987 12/12 Đại học Luật Kinh Doanh Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

57 Văn hóa - Xã hội 4 Nguyễn Hữu Mạnh 02/02/2001 12/12 Đại học Thông tin - Thư viện Không Tiếng Anh Không Không

58 Văn hóa - Xã hội 5 Dương Thị Phượng 19/01/1992 12/12 Đại học Luật Không Tiếng Anh Không Không

59 Văn hóa - Xã hội 6 Nguyễn Thị Bích Thảo 10/8/1986 12/12 Đại học Luật Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

UBND 
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1

UBND 

Phường 7
1
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60
UBND 

Phường 9

Tư pháp - Hộ 

tịch
1 1 Ngô Thị Ngọc Quỳnh 13/02/2002 12/12 Đại học Luật kinh doanh Không Tiếng Anh Không

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch

Không

61
Tài chính - Kế 

toán
1 Lê Thị Trâm Anh 05/3/1994 12/12 Đại học Bảo hiểm Không Tiếng Anh Không Không

62
Tài chính - Kế 

toán
2 Phạm Thị Hà 13/3/1989 12/12 Đại học Kế Toán Không Tiếng Anh Không Không

63
Tài chính - Kế 

toán
3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 14/12/1992 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

64
Tài chính - Kế 

toán
4 Vũ Thị Thu Hiền 31/01/1988 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

65
Tài chính - Kế 

toán
5 Trịnh Đức Hiệp 07/10/1980 12/12 Đại học

Tài chính - Ngân 

hàng
Không Tiếng Anh Không Không

66
Tài chính - Kế 

toán
6 Đào Thị Hồng Nga 24/5/1996 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Con Thương binh

67
Tài chính - Kế 

toán
7 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 07/9/1985 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Dân tộc Tày

68
Tài chính - Kế 

toán
8 Trương Thị Thanh Tuyết 10/3/1992 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

69

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

1 Bùi Thị Hà 23/7/1988 12/12 Đại học Kỹ thuật môi trường Không Tiếng Anh Không Không

70

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

2 Phạm Văn Hiếu 6/7/1996 12/12 Đại học
Công nghệ kỹ thuật 

Môi trường

Trung cấp 

ngành  Công 

nghệ thông 

tin

Tiếng Anh Không Không

UBND 

Phường 9
1

UBND 

Phường 9
1

7



Văn hóa
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Họ và tên
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năm sinh Trình độ 

Ghi 

chúNgành, chuyên 

ngành đào tạo

Đối tượng ưu 

tiênMiễn thi 
Yêu cầu khác

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký

Miễn thi Tin 

học

STT thí 

sinh 

ĐKDT 

theo từng 

VTVL

Trình độ chuyên môn

71

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

1 Lê Công Cương 29/11/1998 12/12 Đại học Kinh tế xây dựng Không Tiếng Anh Không Không

72

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

2 Vũ Văn Giang 20/8/1991 12/12 Đại học
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Không Tiếng Anh Không Không

73

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

3 Lê Văn Khỏe 07/11/1981 12/12 Đại học
Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

74

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

4 Phan Đình Thắng 05/7/1998 12/12 Đại học Quản lý đất đai Không Tiếng Anh Không Không

75

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

5 Nguyễn Vi Thảo 11/02/2000 12/12 Đại học
Kinh tế Tài nguyên 

Thiên nhiên
Không Tiếng Anh Không Không

76

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

6 Phạm Phương Thảo 28/6/2000 12/12 Đại học
Kinh tế Tài nguyên 

Thiên nhiên
Không Tiếng Anh Không Không

77

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

7 Mai Thị Như Ý 10/6/1996 12/12 Đại học
Quản lý tài nguyên 

môi trường
Không Tiếng Anh Không Không

78
Văn phòng - 

Thống kê
1 Trần Ngọc Anh 24/01/1988 12/12 Đại học Luật Kinh tế

Trung cấp 

ngành  Công 

nghệ Thông 

tin

Tiếng Anh Không Không

79
Văn phòng - 

Thống kê
2 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/3/1997 12/12 Đại học Kinh tế Chính trị Không Tiếng Anh Không Con Thương binh

80
Văn phòng - 

Thống kê
3 Lê Văn Thường 10/9/1983 12/12 Đại học Quản trị kinh doanh Không Tiếng Anh Không Không

UBND 

Phường 10
2

UBND 

Phường 10
1

8



Văn hóa
ST

T
Đơn vị

Tên vị trí việc 

làm

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh Trình độ 

Ghi 

chúNgành, chuyên 

ngành đào tạo

Đối tượng ưu 

tiênMiễn thi 
Yêu cầu khác

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký

Miễn thi Tin 

học

STT thí 

sinh 

ĐKDT 

theo từng 

VTVL

Trình độ chuyên môn

81

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

1 Nguyễn Ngọc Tường Vi 11/12/2001 12/12 Đại học Kỹ thuật địa chính Không Tiếng Anh Không Không

82

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

2 Hoàng Thị Thúy Nga 26/5/1997 12/12 Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
Không Tiếng Anh Không Không

83

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

3 Nguyễn Xuân Lâm 19/4/1997 12/12 Đại học
Kỹ thuật trắc địa - 

Bản đồ
Không Tiếng Anh Không Không

84
Tư pháp - Hộ 

tịch
1 Phan Đình Lưu 19/6/1975 12/12 Đại học Luật Kinh tế Không Tiếng Anh Không

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch

Sĩ quan dự bị

85
Tư pháp - Hộ 

tịch
2 Trần Thị Thu Thủy 01/01/1987 12/12 Đại học Luật Không Tiếng Anh Không

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch

Không

86 Văn hóa - Xã hội 1 Phạm Thị Thúy 12/7/1987 12/12 Đại học
Văn học và Ngôn 

ngữ
Không Tiếng Anh Không Không

87 Văn hóa - Xã hội 2 Nguyễn Thị Như Thùy 12/02/1998 12/12 Đại học Quản trị Khách sạn Không Tiếng Anh Không Không

88 Văn hóa - Xã hội 3 Nguyễn Thị Kim Trang 27/10/1991 12/12 Đại học
Văn học và Ngôn 

ngữ
Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

89 Văn hóa - Xã hội 4 Lê Thị Khánh Vân 06/7/2000 12/12 Đại học Văn hóa Du lịch Không
Tiếng Trung 

quốc
Không Không

UBND 

Phường 11
1

UBND 

Phường 11
1

1
UBND 

Phường 11

9



Văn hóa
ST

T
Đơn vị

Tên vị trí việc 

làm

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh Trình độ 

Ghi 

chúNgành, chuyên 

ngành đào tạo

Đối tượng ưu 

tiênMiễn thi 
Yêu cầu khác

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký

Miễn thi Tin 

học

STT thí 

sinh 

ĐKDT 

theo từng 

VTVL

Trình độ chuyên môn

90
Văn phòng - 

Thống kê
1 Nguyễn Thị Hằng 03/6/1988 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

91
Văn phòng - 

Thống kê
2 Bùi Thế Lân 28/8/1991 12/12 Thạc sĩ Quản trị kinh Doanh Không Tiếng Anh Không Không

92
Văn phòng - 

Thống kê
3 Nguyễn Thị Cẩm Linh 20/6/1983 12/12 Đại học Luật Kinh tế

Trung cấp kế 

toán- Tin 

học.

Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

93
Văn phòng - 

Thống kê
4 Nguyễn Thùy Linh 26/4/1997 12/12 Đại học Quản trị Kinh Doanh Không Tiếng Anh Không Không

94
Văn phòng - 

Thống kê
5 Đào Thị Nga 09/10/1985 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

95
Văn phòng - 

Thống kê
6 Trần Lộc Quí 09/10/2001 12/12 Đại học Quản trị Kinh Doanh Không Tiếng Anh Không Không

96
Văn phòng - 

Thống kê
7 Hồ Thị Thúy Vy 06/5/1995 12/12 Đại học Kế Toán Không Tiếng Anh Không Không

97

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

1 Nguyễn Thế Đạt 14/4/1995 12/12 Đại học
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Không Tiếng Anh Không Không

98

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

2 Trương Nam Hoàng 22/4/1995 12/12 Đại học
Khoa học môi 

trường.

Trung cấp 

nhành công 

nghệ thông 

tin

Tiếng Anh Không
Hoàn thành nghĩa 

vụ quân sự

99

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

3 Nguyễn Hồng Lịnh 01/01/1989 12/12 Đại học
Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Không Tiếng Anh Không Không

100

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

4 Nguyễn Thành Nhân 03/03/1988 12/12 Đại học Xây dựng Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.
UBND 

Phường 12
4

UBND 

Phường 11
2
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Văn hóa
ST

T
Đơn vị

Tên vị trí việc 

làm

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh Trình độ 

Ghi 

chúNgành, chuyên 

ngành đào tạo

Đối tượng ưu 

tiênMiễn thi 
Yêu cầu khác

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký

Miễn thi Tin 

học

STT thí 

sinh 

ĐKDT 

theo từng 

VTVL

Trình độ chuyên môn

101

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

5 Nguyễn Hồng Phát 13/5/2000 12/12 Đại học
Kỹ thuật trắc địa - 

Bản đồ
Không Tiếng Anh Không Không

102

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

6 Lê Thanh Phong 05/4/1999 12/12 Đại học
Công nghệ Kỹ thuật 

Môi trường
Không Tiếng Anh Không Không

103

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

7 Phạm Trần Thụ 18/3/1996 12/12 Đại học Quản lý đất đai Không Tiếng Anh Không Không

104

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

8 Lưu Thị Xuyên 27/9/1992 12/12 Đại học
Kỹ thuật trắc địa - 

Bản đồ
Không Tiếng Anh Không Không

105 Văn hóa - Xã hội 1 Phạm Anh Khoa 23/02/1993 12/12 Đại học Luật Kinh Doanh Không Tiếng Anh Không Không

106 Văn hóa - Xã hội 2 Lê Thị Hằng 10/9/1979 12/12 Đại học Luật Kinh tế Không Tiếng Anh Không

Con đẻ của người 

HĐKC bị nhiễm 

CĐHH

107 Văn hóa - Xã hội 3 Lê Vũ Hoàng Lam 25/3/1998 12/12 Đại học Công tác xã hội, Luật Không Tiếng Anh Không Không

108
Văn phòng - 

Thống kê
1 Đoàn Minh Châu 01/5/1998 12/12 Đại học Luật Kinh tế Không Tiếng Anh Không Không

109
Văn phòng - 

Thống kê
2 Vũ Đình Du 05/11/1972 12/12 Đại học Kinh tế Luật Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

110

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

1 Ngô Phi Minh 18/6/1977 12/12 Thạc sĩ
Địa kỹ thuật xây 

dựng

Trung cấp 

Tin học
Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

111

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

2 Trần Hiệp Phát 24/7/1995 12/12 Thạc sĩ
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
Không Tiếng Anh Không Không

UBND 

phường 

Thắng Nhất

1

UBND 

Phường 12
4

UBND 

Phường 12
1

UBND 

Phường 12
2
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Văn hóa
ST

T
Đơn vị

Tên vị trí việc 

làm

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh Trình độ 

Ghi 

chúNgành, chuyên 

ngành đào tạo

Đối tượng ưu 

tiênMiễn thi 
Yêu cầu khác

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ 

đăng ký

Miễn thi Tin 

học

STT thí 

sinh 

ĐKDT 

theo từng 

VTVL

Trình độ chuyên môn

112 Văn hóa - Xã hội 1 Lê Thị Thủy 05/4/1984 12/12 Đại học Hành chính học Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

113 Văn hóa - Xã hội 2 Trịnh Thị Quế Trân 14/9/2000 12/12 Đại học Công tác xã hội Không Tiếng Anh Không Không

114

UBND 

phường 

Thắng Nhất

Văn phòng - 

Thống kê
1 1 Nguyễn Thị Thanh Tâm 29/8/1984 12/12 Đại học Hành chính học Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

115

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

1 Phạm Thị Hà 19/10/1985 12/12 Đại học Nuôi trồng thủy sản Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

116

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

2 Lê Hải Nam 15/11/1996 12/12 Đại học
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Không Tiếng Anh Không Không

117

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

3 Nguyễn Thị Tâm 15/9/1991 12/12 Đại học
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Không Tiếng Anh Không Không

118
Tư pháp - Hộ 

tịch
1 Nguyễn Như Quỳnh 19/02/1996 12/12 Đại học Luật kinh tế Không Tiếng Anh Không

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch

Không

119
Tư pháp - Hộ 

tịch
2 Nguyễn Quốc Tú 15/6/1988 12/12 Đại học Luật Không Tiếng Anh Không

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch

Không

120

UBND 

phường 

Thắng Nhì

Văn hóa - Xã hội 1 1 Ngô Thị Ngọt 05/5/1984 12/12 Đại học Công tác xã hội. Không Tiếng anh Không Con bệnh binh

121

UBND 

phường 

Thắng Nhì

Văn phòng - 

Thống kê
1 Ngô Ngọc Anh 06/3/1984 12/12 Đại học Luật Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

UBND 

phường 

Thắng Nhì

2

1

UBND 

phường 

Thắng Nhất

1

UBND 

phường 

Thắng Nhì

1

12



Văn hóa
ST

T
Đơn vị

Tên vị trí việc 

làm

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên
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năm sinh Trình độ 

Ghi 

chúNgành, chuyên 
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học

STT thí 

sinh 

ĐKDT 

theo từng 

VTVL

Trình độ chuyên môn

122
Văn phòng - 

Thống kê
2 Nguyễn Quốc bảo 30/12/2001 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Không Tiếng Anh Không Không

123
Văn phòng - 

Thống kê
3 Nguyễn Hoàng Ngân 10/10/1991 12/12 Đại học Luật Kinh tế Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

124
Văn phòng - 

Thống kê
1 Phạm Thị Ánh Dương 28/01/1989 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

125
Văn phòng - 

Thống kê
2 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 04/4/1995 12/12 Đại học Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

126
Văn phòng - 

Thống kê
3 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 16/3/1991 12/12 Đại học Luật kinh tế Không Tiếng Anh Không Không

127

UBND 

phường Rạch 

Dừa

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

1 1 Trần Văn Chung 09/5/1977 12/12 Đại học
Xây dựng dân dụng 

và Công nghiệp
Không Tiếng Anh Không

 - Con Thương 

binh;

 -  Hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự

128

UBND 

phường Rạch 

Dừa

Văn hóa - Xã hội 1 1 Nguyễn Thị Hiếu 10/8/1981 12/12 Đại học Luật kinh doanh Không Không

Đại học ngành 

Ngôn ngữ Trung 

Quốc

Không

129
Văn phòng - 

Thống kê
1 Hoàng Thị Duyên 18/8/1983 12/12 Đại học Kế toán

Trung cấp kế 

toán tin học
Tiếng Anh Không Không

130
Văn phòng - 

Thống kê
2 Nguyễn Thị Lý 21/9/1979 12/12 Đại học Hành chính học Không Tiếng Anh Không Không

131
Văn phòng - 

Thống kê
3 Hoàng Thị Mai 14/11/1988 12/12 Đại học Kế Toán Không Tiếng Anh Không Không

UBND 

phường 

Thắng Nhì

UBND 

phường Rạch 

Dừa

2

1

UBND 

phường 

Thắng Tam

1

13



Văn hóa
ST

T
Đơn vị

Tên vị trí việc 

làm

Chỉ tiêu 
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Họ và tên
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theo từng 

VTVL

Trình độ chuyên môn

132
Văn phòng - 

Thống kê
4 Nguyễn Thị Mơ 06/01/1986 12/12 Đại học  Kế toán

Trung cấp kế 

toán tin học
Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

133
Văn phòng - 

Thống kê
5 Lê Thị Mỹ 06/02/1999 12/12 Đại học Quản lý nhà nước Không Tiếng Anh Không Không

134
Văn phòng - 

Thống kê
6 Trần Hoàng Giang Nam 30/4/2000 12/12 Đại học Luật Không Tiếng Anh Không Không

135
Văn phòng - 

Thống kê
7 Bùi Thị Nhung 05/7/1989 12/12 Đại học Kế Toán Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

136
Văn phòng - 

Thống kê
8 Trần Thị Minh Tâm 20/6/2000 12/12 Đại học Luật Kinh Tế Không Tiếng Anh Không Không

137
Văn phòng - 

Thống kê
9 Bùi Thị Thu 08/8/1984 12/12 Đại học Kế Toán Không Tiếng Anh Không Không

138
Văn phòng - 

Thống kê
10 Lại Thị Thu 15/11/1987 12/12 Đại học Tài chính - Kế toán Không Tiếng Anh Không Không

139
Văn phòng - 

Thống kê
11 Mai Thị Tin 13/9/1981 12/12 Đại học Kế Toán Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

140

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

1 Mai Hùng Sơn 14/11/1988 12/12 Đại học
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Không Tiếng Anh Không Không

141

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

2 Dương Chí Lương 13/11/1988 12/12 Đại học
Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Không Tiếng Anh Không Không

UBND 

phường Rạch 

Dừa

UBND 

phường 

Nguyễn An 

Ninh

2

2
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142

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

3 Đào Ngọc Yến Nhi 01/12/1999 12/12 Đại học
Quản lý tài nguyên 

môi trường
Không Tiếng Anh Không Không

143

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

4 Nguyễn An Xuân Thành 28/02/1986 12/12 Đại học
Xây dựng dân dụng 

và Công nghiệp
Không Tiếng Anh Không Không

144

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

5 Hồ Yến Thy 13/5/1988 12/12 Đại học Quản lý đất đai Không Tiếng Anh Không Không

145

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

6 Đào Thị Tố Uyên 14/12/1997 12/12 Đại học
Quy hoạch vùng và 

đô thị
Không Tiếng Anh Không Không

146 Văn hóa - Xã hội 1 Đỗ Thị Ánh Kim 10/5/1986 12/12 Đại học Luật Kinh tế Không Tiếng Anh Không

 - Con bệnh binh;

 - Người HĐKT ở 

cấp xã.

147 Văn hóa - Xã hội 2 Nguyễn Thanh Thủy 15/8/1981 12/12 Đại học Báo chí. Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

148 Văn hóa - Xã hội 3 Đoàn Văn Trường 02/7/1979 12/12 Thạc sĩ Luật kinh doanh Không Tiếng Anh Không Không

149
Văn phòng - 

Thống kê
1 Tống Thị Ngọc Hân 23/3/1989 12/12 Đại học Quả trị kinh doanh Không Tiếng Anh Không Con thương binh

150
Văn phòng - 

Thống kê
2 Lê Thanh Phượng 23/8/1990 12/12 Đại học Kinh tế chính tri. Không Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

151
Văn phòng - 

Thống kê
3 Đỗ Hải Yến 27/02/1998 12/12 Thạc sĩ Quản lý công Không Tiếng Anh Không Không

UBND 

phường 

Nguyễn An 

Ninh

UBND 

phường 

Nguyễn An 

Ninh

1

2

UBND 

phường 

Nguyễn An 

Ninh

2
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152 Văn hóa - Xã hội 1 Định Thị Hòa 26/12/1990 12/12 Đại học
Việt Nam học - Địa 

lý du lịch
Không Tiếng Anh Không Không

153 Văn hóa - Xã hội 2 Nguyễn Hoàn Sánh 09/5/1995 12/12 Đại học Triết học Không Tiếng Anh Không Không

154 Văn hóa - Xã hội 3 Phạm Hà Như Uyên 20/9/1982 12/12 Đại học Công tác xã hội

Trung cấp 

Kỹ thuật 

viên: Tin học- 

Kế toán

Tiếng Anh Không

Người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã.

Tổng: 154 thí sinh

UBND xã 

Long Sơn
1
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